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Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học & Môi trường


Bộ môn: Công nghệ Sinh học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACCINE
· Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất vaccine
· Tiếng Anh: Vaccine Production Technology





Mã học phần: 75089




Số tín chỉ: 
3(3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Vi sinh đại cương, Hóa sinh đại cương, Miễn dịch học, Công nghệ sinh học động vật, Virus học, Công nghệ vi sinh

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động và đáp ứng miễn dịch của vaccine đối với cơ thể người và động vật; nguyên lý và quy trình công nghệ sản xuất một số loại vaccine thông dụng.
3. Mục tiêu: Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm hiểu, và ứng dụng các kỹ thuật vi sinh, hóa sinh và sinh học phân tử để sản xuất vaccine phục vụ công tác phòng trị bệnh, bảo vệ sức khoẻ người và động vật. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a)   SV hiểu được các thí nghiệm ban đầu trong lịch sử phát triển của vaccine
b) SV hiểu được về tính an toàn và hiệu lực của chế phẩm

c)   Giúp sinh viên nắm được ý nghĩa của chương trình, và các bệnh nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng
d) Giúp sinh viên phân biệt các cách thức sử dụng khác nhau đối với các các loại vaccine có bản chất khác nhau

e)   Giúp sinh viên giải thích được các đáp ứng miễn dịch trên các đối tượng tiêm phòng khác nhau đối với các các loại vaccine có bản chất khác nhau

f)   Giúp sinh viên mô tả và phân tích được các bước căn bản trong quy trình sản xuất vaccine tổng quát
g) Giúp sinh viên giải thích được sự bổ trợ của các tá chất khác nhau 
h) Giúp sinh viên phân tích được ưu/nhược điểm của một số quy trình sx vaccine được sử dụng trong/ngoài nước  
i)   Giúp sinh viên vận dụng các hiểu biết trong một số ứng dụng của kháng thể đa dòng

j)   Giúp sinh viên mô tả và phân tích các bước trong sản xuất kháng thể đa dòng

k) Giúp sinh viên vận dụng các hiểu biết trong ứng dụng của kháng thể đơn dòng
l)   Giúp sinh viên mô tả và phân tích các bước trong sản xuất kháng thể đơn dòng
m) Giúp sinh viên nắm được ứng dụng của công nghệ gen ở động vật

n) Giúp sinh viên nắm được các bước trong sản xuất kháng thể Ig

o) Giúp sinh viên nắm được vai trò của việc đánh giá hiệu lực/ độ an toàn của vaccine và cách thức để đánh giá

5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2

1.3
	Đại cương về vaccine 

Khái niệm và Lịch sử phát triển 

Hạn chế của vaccine
Chương trình tiêm chủng mở rộng
	a

b

c 
	   3
	

	2

2.1

2.2
	Phân loại và cơ chế hoạt động của vaccine 

Phân loại vaccine và một số loại vaccine điển hình 

Cơ chế gây đáp ứng miễn dịch của vaccine
	d

e
	5
	

	3

3.1

3.2

3.3
	Sản xuất vaccine 

Quy trình chung trong sản xuất vaccine 
Tá chất
Một số quy trình sản xuất vaccine cụ thể
	f

g

h
	15
	

	4

4.1

4.2

4.3
	Sản xuất kháng thể
Quy trình chung trong sản xuất kháng thể đa dòng

Sản xuất kháng thể đơn dòng

Sản xuất kháng thể IgY từ trứng gà
	i, j

k, l

m
	12
	

	5

5.1

5.2
	An toàn và hiệu lực của chế phẩm 
Đánh giá hiệu lực chế phẩm
Đánh giá an toàn chế phẩm
	o

o
	10
	


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Văn Hiệp
	Sản xuất và sử dụng vaccine
	
	
	Giáo viên cung cấp
	(
	

	2
	Phạm Văn Ty
	Công nghệ sinh học học – Tập 5 – Chương II : Vaccine
	
	
	Thư viện trường NTU
	
	(

	3
	Andrew W. Artenstein/
	Vaccines: A Biography
	
	
	Thư viện trường NTU
	(
	


7. Đánh giá kết quả học tập:
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	45%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	5%

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Trắc nghiệm (40%) Điền từ (20%) Tự luận (40%)

· Đề mở: □              Đề đóng: ( 
	50
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